            ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC : 2017 – 2018

	        Khối 

Môn
	
MỘT
	
HAI
	
BA
	
BỐN
	
NĂM

	

Tiếng Việt
	Ngày
19 / 12 / 2017
(Thứ ba)

- Viết (45’, 55’)
7g 30 – 8g00



- Đọc
Từ 8g 50

	Ngày
19 / 12 / 2017
(Thứ ba)

- Chính tả (15’)
7g 30 – 7g 45
- Làm văn (30’)
7g 45 – 8g 15

- Đọc thầm (30’)
8g 50 – 9g 20
- Đọc thành tiếng
Từ 9g 30
	Ngày
19 / 12 / 2017
(Thứ ba)

- Chính tả (15’)
7g 30 – 7g 45
- Làm văn (30’)
7g 45 – 8g 15

- Đọc thầm (30’)
8g 50 – 9g 20
- Đọc thành tiếng
Từ 9g 30
	Ngày
19/ 12 / 2017
(Thứ ba)

- Chính tả ( 15’)
7g 30 – 7g 45
- Làm văn (40’)
7g 45 – 8g 25

- Đọc thầm (30’)
8g 50 – 9g 20
- Đọc thành tiếng
Từ 9g 30
	Ngày
19/ 12 / 2017
(Thứ ba)

- Chính tả ( 15’)
7g 30 – 7g 45
- Làm văn (40’)
7g 45 – 8g 25

- Đọc thầm (30’)
8g 50 – 9g 20
- Đọc thành tiếng
Từ 9g 30

	


Toán






	
Ngày
21/ 12 / 2017
(Thứ năm)
	
Thời gian
Làm bài 35 phút
7g 30 – 8g05
	
Ngày
21/ 12 / 2017
(Thứ năm)

Thời gian
Làm bài 40 phút
7g 30 – 8g 10
	
Ngày
21/ 12 / 2017
(Thứ năm)

Thời gian
Làm bài 40 phút
7g 30 – 8g 10
	
Ngày
21 / 12 / 2017
(Thứ năm)

Thời gian
Làm bài 40 phút
7g 30 – 8g 10


	
Ngày
21/ 12 / 2017
(Thứ năm)

Thời gian
Làm bài 40 phút
7g 30 – 8g 10



	Khoa 4-5
	
	
	
	Ngày
21/ 12 / 2017
(Thứ năm)

Thời gian
Làm bài 40 phút
9g 00 – 9g 40

	Ngày
21/ 12 / 2017
(Thứ năm)

Thời gian
Làm bài 40 phút
9g 00 – 8g 40


	Sử + Địa
	
	
	
	Ngày
22/ 12 / 2016
(Thứ sáu)

Thời gian
Làm bài 40 phút
7g 30 – 8g 10

	Ngày
22/ 12 / 2016
(Thứ sáu)

Thời gian
Làm bài 40 phút
7g 30 – 8g 10

	Tiếng Anh
Speaking
	
	Sáng và chiều (Thứ 2 – thứ 6) Ngày 04 – 13/12/2017

	Sáng và chiều (Thứ 2 – thứ 6) Ngày 04 – 13/12/2017
	Sáng và chiều (Thứ 2 – thứ 6) Ngày 04 – 13/12/2017

	Sáng và chiều (Thứ 2 – thứ 6) Ngày 04 – 13/12/2017

	Tiếng Anh
Nghe,đọc,viết
	
	Sáng thứ 5 
Ngày 14/12/2017
7g03-8g10

	Chiều thứ 5 
Ngày 14/12/2017
14g00-14g40

	Sáng thứ 5 
Ngày 14/12/2017
9g05-09g45
[bookmark: _GoBack]
	
Sáng thứ 6 
Ngày 15/12/2017
9g05-09g45



	Tin học
	Ngày 11 đến 22/12/2017
(Thứ 2 – thứ 6)
LT 15 phút
TH 40 phút
7g40-8g35
9g35-10g30
14g5-15g
15g35-16g30
	Ngày 11 đến 22/12/2017
 (Thứ 2 – thứ 6)
LT 15 phút
TH 40 phút
7g40-8g35
9g35-10g30
14g5-15g
15g35-16g30
	Ngày 11 đến 22/12/2017
 (Thứ 2 – thứ 6)
LT 15 phút
TH 40 phút
7g40-8g35
9g35-10g30
14g5-15g
15g35-16g30
	Ngày 11 đến 22/12/2017
 (Thứ 2 – thứ 6)
LT 15 phút
TH 40 phút
7g40-8g35
9g35-10g30
14g5-15g
15g35-16g30
	Ngày 11 đến 22/12/2017
 (Thứ 2 – thứ 6)
LT 15 phút
TH 40 phút
7g40-8g35
9g35-10g30
14g5-15g
15g35-16g30



Ngày  06 tháng  12  năm  2017 
									       KT. HIỆU TRƯỞNG	
      PHÓ HIỆU TRƯỞNG




								 	        Khưu Trọng Đan

